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PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
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	Kính gửi:
	Trường Đại học Vinh

	Địa chỉ:
	182 lê Duẩn -  TP Vinh - Nghệ An


Đơn vị tính: Việt Nam đồng
	STT
	Xuất bản phẩm
	Tác giả
	Năm xuất bản
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	1
	Bài tập cơ học kết cấu - Tập 1: Kết cấu tình định
	Đinh Nghĩa Dũng - ĐHGTVT
	2021
	119.000
	5
	595.000

	2
	Bài tập sức bền vật liệu - Tập 2
	Đặng Xuân Hùng (CB), Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Văn Long…
	2022
	94.000
	15
	1.410.000

	3
	Cầu bê tông cốt thép trên các tuyến đường sắt đô thị Tập 2
	PGS. TS. Hoàng Hà
	2022
	199.000
	5
	995.000

	4
	Cầu bê tông cốt thép trong đô thị và nút giao thông khác mức 
	PGS. TS. Hoàng Hà
	2022
	317.000
	5
	1.585.000

	5
	Cơ học vật liệu và kết cấu Composite
	Trần Minh Tú, Trần Ích Thanh
	2016
	148.000
	10
	1.480.000

	6
	Cơ sở thiết kế công trình chịu động đất
	Hoàng Nam - ĐHBK Tp.HCM
	2021
	115.000
	5
	575.000

	7
	Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất 
	Nguyễn Lê Ninh
	2022
	170.000
	5
	850.000

	8
	Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão 
	Nguyễn Lê Ninh
	2022
	196.000
	5
	980.000

	9
	Công nghệ mới trong xây dựng nền đường
	Trần Tuấn Hiệp, Trần Vũ Tuấn Phan - ĐHGTVT
	2022
	120.000
	5
	600.000

	10
	Đấu thầu trong xây dựng  ( Tái bản có bổ sung)
	Bùi Mạnh Hùng
	2022
	268.000
	5
	1.340.000

	11
	Định giá sản phẩm xây dựng
	Nguyễn Thị Trang
	2017
	70.000
	15
	1.050.000

	12
	Giáo Trình Lập Định Mức Xây Dựng
	Nguyễn Bá Vỵ
	2020
	76.000
	15
	1.140.000

	13
	Giáo trình trắc địa công trình dân dụng và công nghiệp
	TS. Đinh Xuân Vinh ( Chủ biên),TS. Phạm Thị Hoa, ThS. Lương Thanh Thạch, ThS. Lê Thị Nhung
	2014
	85.000
	10
	850.000

	14
	Giáo trình văn hóa và kiến trúc
	PGS. TS. KTS. Nguyễn Đình Thi; TS. KTS. Nguyễn Tất Thắng - ĐHXD
	2022
	190.000
	5
	950.000

	15
	Hợp đồng trong xây dựng
	Bùi Mạnh Hùng
	2022
	178.000
	5
	890.000

	16
	Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu công trình phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá
	PGS. TS. Nguyễn Trung Hiếu - ĐHXD
	2022
	133.000
	5
	665.000

	17
	Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Kinh Tế Xây Dựng Và Nghiệp Vụ Đấu Thầu
	Đặng Văn Dựa
	2016
	39.000
	15
	585.000

	18
	Hướng dẫn thực hành và giải bài tập cơ học kết cấu
	PGS.TS Hoàng Đình Trí
	2022
	150.000
	5
	750.000

	19
	Kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu
	Phan Quang Minh
	2019
	72.000
	10
	720.000

	20
	Kết cấu bê tông cốt thép: Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản
	TS. Trần Anh Thiên (CB); ThS. Trịnh Quang Thịnh; TS. Nguyễn Văn Chính
	2022
	218.000
	5
	1.090.000

	21
	Kết cấu liên hợp thép - Bê tông trong nhà cao tầng và siêu cao tầng
	Phạm Văn Hội
	2016
	90.000
	15
	1.350.000

	22
	Kiến trúc nhiệt đới ẩm
	Hoàng Huy Thắng
	2022
	119.000
	5
	595.000

	23
	Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc
	Trần Quốc Bảo
	2022
	75.000
	10
	750.000

	24
	Kinh tế xây dựng 
	Bùi Mạnh Hùng
	2019
	200.000
	15
	3.000.000

	25
	Kinh tế xây dựng (Sách chuyên khảo)
	NCS.ThS. Bùi Việt Thi
	2022
	268.000
	5
	1.340.000

	26
	Lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình 
	Lê Minh Thoa
	2021
	88.000
	10
	880.000

	27
	Lý thuyết đàn hồi
	GS. TSKH. Nguyễn Văn Liên
	2022
	198.000
	5
	990.000

	28
	Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong PLAXIS SOFTWARE - Tập1
	Trà Thanh Phương, TS. InpGrenoble - ĐHBK, ĐHQG Tp.HCM
	2022
	113.000
	5
	565.000

	29
	Nền và móng
	Tô Văn Lận
	2020
	168.000
	10
	1.680.000

	30
	Ổn định kết cấu thép (Giáo trình sau đại học)
	Nguyễn Trọng Hà (CB); Trần Ngọc Long, Nguyễn Duy Duẩn, Lê Thanh Hải - ĐH Tiền Giang
	2021
	108.000
	10
	1.080.000

	31
	Ổn định và động lực học công trình
	Nguyễn Trọng Hà
	2012
	39.000
	15
	585.000

	32
	Phá hủy, rạn nứt bê tông cơ học và ứng dụng
	Trần Thế Truyền
	2011
	70.000
	15
	1.050.000

	33
	Phân tích kết cấu tấm bằng vật liệu có tính biến thiên (FGM)
	Trần Minh Tú
	2019
	119.000
	10
	1.190.000

	34
	Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
	Đinh Văn Khiên
	2020
	72.000
	15
	1.080.000

	35
	Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình
	Bùi Mạnh Hùng
	2020
	66.000
	15
	990.000

	36
	Quản lý quy hoạch xây dựng và kết cấu hạ tầng ở đô thị (Dùng cho các trường ĐT hệ ĐH, CĐ ngành XD,GTVT)
	PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Châu
	2011
	59.000
	10
	590.000

	37
	Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó
	Nguyễn Tuấn Anh
	2022
	96.000
	10
	960.000

	38
	Thí nghiệm vật liệu xây dựng
	Nguyễn Duy Hiếu
	2016
	64.000
	15
	960.000

	39
	Thiết kế đường ô tô - T1
	GS.TS. Đỗ Bá Chương
	2015
	38.000
	10
	380.000

	40
	Thiết kế đường ô tô - T2
	GS.TS.Dương Học Hải - GS. Nguyễn Xuân Trục
	2017
	65.000
	10
	650.000

	41
	Thiết kế đường ô tô cao tốc
	GS.TS. Dương Học Hải
	2009
	30.500
	10
	305.000

	42
	Thiết kế kết cấu công trình chịu động đất
	PGS. TS. Nguyễn Võ Thông - Viện KHCN Xây dựng
	2022
	107.000
	5
	535.000

	43
	Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội
	Đoàn Định Kiến
	2022
	79.000
	10
	790.000

	44
	Thiết kế tối ưu và ứng dụng trong giao thông vận tải
	PGS. TS. Hoàng Hà (CB); PGS. TS. Trần Thu Hằng; TS. Hoàng Vũ
	2021
	195.000
	5
	975.000

	Cộng: 44 tên/400 bản sách trị giá 
	400
	42.370.000 


(Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng./.)
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